
Từ vựng Tiếng Anh về đồ uống 

Từ vựng về nước uống 

• Water /ˈwɔːtər/: Nước tinh khiết 

• Mineral water /ˈmɪnərəl ˈwɔːtər/: Nước khoáng 

• Sparkling water /ˈspɑːrklɪŋ ˈwɔːtər/: Nước có ga 

• Electrolyte beverage /ɪˈlɛktrəˌlaɪt ˈbɛvərɪdʒ/: Nước điện giải 

Từ vựng về nước trái cây 

• Juice /dʒuːs/: Nước ép 

• Fruit juice /fruːt ʤuːs/: Nước trái cây 

• Orange juice /ˈɔːrɪndʒ dʒuːs/: Nước cam 

• Apple juice /ˈæpl dʒuːs/: Nước táo 

• Grape juice /ɡreɪp dʒuːs/: Nước nho 

• Pineapple juice /ˈpaɪnˌæpl dʒuːs/: Nước dứa 

• Lemonade /ˌlɛmənˈeɪd/: Nước chanh 

• Berry juice /ˈbɛri dʒuːs/: Nước  quả mọng 

• Coconut water /ˈkoʊkəˌnʌt ˈwɔːtər/: Nước dừa 

• Fruit punch /fruːt pʌntʃ/: Nước trái cây hỗn hợp 

Từ vựng về nước ngọt 

• Soda /ˈsoʊdə/: Nước ngọt 

• Cola /ˈkoʊlə/: Nước cola 

• Cream soda /kriːm ˈsoʊdə/: Nước ngọt chứa kem 

• Fruit-flavored soda /fruːt ˈfleɪvərd ˈsoʊdə/: Nước ngọt hương trái cây 

• Carbonated drink /ˈkɑːrbəˌneɪtɪd drɪŋk/: Đồ uống có ga 

• Soft drink /sɔːft drɪŋk/: Nước ngọt (không chứa cồn) 

• Diet soda /ˈdaɪət ˈsoʊdə/: Nước ngọt ăn kiêng 

Từ vựng về trà và cà phê 

• Tea /tiː/: Trà 

• Green tea /ɡriːn tiː/: Trà xanh 

• Black tea /blæk tiː/: Trà đen 

• Herbal tea /ˈɜːrbəl tiː/: Trà thảo mộc 

• Chamomile tea /ˈkæməˌmaɪl tiː/: Trà hoa cúc 



• Earl Grey tea /ɜːrl ɡreɪ tiː/: Trà Earl Grey 

• Iced tea /aɪst tiː/: Trà đá 

• Matcha /ˈmɑːtʃə/: Bột trà xanh (trà matcha) 

• Lemon tea /ˈlɛmən tiː/: Trà chanh 

• Fruit tea /fruːt tiː/: Trà trái cây 

• Coffee /ˈkɔːfi/: Cà phê 

• Latte /ˈlɑːteɪ/: Cà phê sữa 

• Espresso /ɛˈsprɛsoʊ/: Cà phê Espresso 

• Cappuccino /ˌkæpʊˈtʃinoʊ/: Cà phê Cappuccino 

• Americano /əˌmɛrɪˈkɑːnoʊ/: Cà phê Americano 

• Mocha /ˈmoʊkə/: Cà phê Mocha 

• Cold brew /koʊld bruː/: Cà phê lạnh 

Từ vựng Tiếng Anh về sữa 

• Milk /mɪlk/: Sữa 

• Nut milk /nʌt mɪlk/: Sữa hạt 

• Soy milk /sɔɪ mɪlk/: Sữa đậu nành 

• Coconut milk /ˈkoʊkəˌnʌt mɪlk/: Sữa dừa 

• Chocolate milk /ˈtʃɔːklət mɪlk/: Sữa socola 

• Yogurt drink /ˈjoʊɡərt drɪŋk/: Sữa chua uống 

Từ vựng Tiếng Anh về đồ uống có cồn 

• Beer /bɪr/: Bia 

• Wine /waɪn/: Rượu vang 

• Champagne /ʃæmˈpeɪn/: Rượu sâm panh 

• Cocktail /ˈkɑːkˌteɪl/: Cocktail 

• Spirits /ˈspɪrɪts/: Đồ uống mạnh 

• Cider /ˈsaɪdər/: Rượu táo 

• Mead /miːd/: Rượu mật ong 

Từ vựng Tiếng Anh về đồ uống dinh dưỡng 

• Smoothie /ˈsmuːði/: Sinh tố 

• Protein shake /ˈproʊtiːn ʃeɪk/: Nước uống protein 

• Nutritional shake /njuːˈtrɪʃənl ʃeɪk/: Đồ uống dinh dưỡng 

• Kefir /kəˈfɪər/: Đồ uống lên men (thường làm từ sữa, chứa probiotic) 


